
PHỤ LỤC 02
(Kèm theo Công văn số  4093/STC-QLNS ngày 17/11/2025 của Sở Tài chính)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT ĐƠN VỊ KINH PHÍ

1 UBND xã Cà Đam 28,200
2 UBND xã Sơn Kỳ 275,975
3 UBND xã Kon Braih 310,500
4 UBND xã Lân Phong 428,253
5 UBND phường Đăk Cấm 522,954
6 UBND xã Ba Dinh 150,000
7 UBND xã Nghĩa Giang 778,196
8 UBND phường Trà Câu 399,184
9 UBND xã Ia Chim 144,820
10 UBND xã Đăk Pxi 6,626
11 UBND xã Vệ Giang 160,192
12 UBND xã Minh Long 398,016
13 UBND xã Tư Nghĩa 203,673
14 UBND xã Đăk Sao 125,260
15 UBND xã Nguyễn Nghiêm 279,864
16 UBND xã Sơn Tây 110,000
17 UBND xã Thọ Phong 155,524
18 UBND xã Bờ Y 74,140
19 UBND phường Đăk Bla 2.707,448
20 UBND xã Đăk Pék 153,727
21 UBND phường Sa Huỳnh 240,760
22 UBND Đình Cương 107,753
23 UBND xã Đăk Ui 57,000
24 UBND xã Trà Bồng 161,938
25 UBND xã Thiện Tín 404,211
26 UBND xã Đăk Rve 1.850,477
27 UBND xã Ba Xa 38,800
28 UBND xã Sa Loong 243,355
29 UBND xã Ya Ly 87,400
30 UBND xã Bình Chương 173,100
31 UBND xã Ba Vinh 209,000
32 UBND xã Mỏ Cày 804,877
33 UBND xã An Phú 880,000
34 UBND xã Đăk Môn 52,314
35 UBND xã Sơn Tây Hạ 125,000
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36 UBND xã Khánh Cường 246,843
37 UBND xã Kon Plông 321,054
38 UBND xã Sơn Hà 252,063
39 UBND xã Phước Giang 370,923
40 UBND xã Ngọk Tụ 95,644
41 UBND xã Đăk Long 79,258
42 UBND xã Ba Tô 272,000
43 UBND xã Mộ Đức 332,243
44 UBND xã Mô Rai 90,015
45 UBND phường Kon Tum 255,076
46 UBND xã Đông Trà Bồng 170,390
47 UBND xã Đăk Mar 131,292
48 UBND xã Ngọk Bay 139,820
49 UBND xã Tịnh Khê 180,000
50 UBND xã Vạn Tường 581,913
51 UBND phường Nghĩa Lộ 3.048,000
52 UBND xã Nghĩa Hành 200,606
53 UBND xã Đăk Tờ Kan 9,332
54 UBND xã Xốp 73,750
55 UBND xã Đăk Hà 125,754
56 UBND xã Long Phụng 731,293
57 UBND xã Ba Tơ 160,568
58 UBND xã Đặng Thùy Trâm 135,860
59 UBND xã Sa Thầy 16,012
60 UBND đặc khu Lý Sơn 123,040
61 UBND xã Đông Sơn 755,450
62 UBND xã Đăk Plô 150,000
63 UBND xã Bình Sơn 1.109,400
64 UBND xã Đăk Kôi 282,606
65 UBND xã Ngọc Linh 309,279
66 UBND xã Trường Giang 22,416
67 UBND xã Tây Trà 77,033
68 UBND xã Sơn Hạ 532,750
69 UBND xã Sơn Tây Thượng 125,000
70 UBND xã Ngọk Réo 60,262
71 UBND xã Kon Đào 100,000
72 UBND phường Cẩm Thành 460,000
73 UBND xã Ba Động 126,799
74 UBND xã Sơn Mai 51,606
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75 UBND xã Măng Ri 222,413
76 UBND xã Đăk Rơ Wa 1.720,111
77 UBND phường Đức Phổ 329,872
78 UBND xã Trà Giang 655,000
79 UBND xã Sơn Tịnh 260,216
80 UBND xã Bình Minh 249,545
81 UBND xã Tây Trà Bồng 18,300
82 UBND phường Trương Quang Trọng 461,946
83 UBND xã Măng Đen 98,615
84 UBND xã Sa Bình 124,500
85 UBND xã Đăk Tô 31,383
86 UBND xã Ba Vì 188,278
87 UBND xã Ba Gia 145,137
88 UBND xã Rờ Kơi 212,000
89 UBND xã Dục Nông 206,896
90 UBND xã Sơn Thủy 433,800
91 UBND xã Tu Mơ Rông 9,603
92 UBND xã Măng Bút 172,000

TỔNG CỘNG 30.693,502
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